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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
1. (4đ)Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.(mỗi đáp án đúng được 0.25đ)
Câu 1. Phương pháp nào  sau đây được dùng để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu?
	A. Dùng nước.	B. Cát.	C. Quạt.	D. Dùng cồn.
Câu 2. Trong thang nhiệt độ Fa – ren – hai nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu?
	A. 1000C	B. 2120F	C. 273oK	D. 320F
Câu 3. Dãy gồm các chất ở thể rắn ở nhiệt độ phòng là:
	A. Sữa, nước, cục tẩy	B. Bút chì, nước, thước kẻ
	C. Sữa, thước kẻ, cục tẩy	D. Cục tẩy, quyển sách, thước kẻ
Câu 4. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ mà thành?
	A. Gió thổi	B. Tạo thành mây	C. Lốc xoáy	D. Mưa rơi
Câu 5. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự đông đặc.	B. Sự ngưng tự.	C. Sự nóng chảy.	D. Sự bay hơi.
Câu 6. Quá trình nào sau đây cần oxygen?
	A. Quang hợp	B. Hòa tan	C. Hô hấp	D. Nóng chảy.
Câu 7. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là
	A. cân tiểu li.	B. cân tạ.	C. cân Roberval.	D. cân đồng hồ.
Câu 8. Dụng cụ nào sau đây là dụng cụ đo nhiệt độ?
	A. Cốc đong.	B. Tốc kế	C. Cân	D. Nhiệt kế
Câu 9. Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất vật lí của chất?
	A. Dây xích xe đạp bị gỉ.
	B. Gỗ cháy thành than.
	C. Nước vôi trong bị vẩn đục khi sục khí carbon dioxide.
	D. Hòa tan đường thành nước đường.
Câu 10. Biện pháp góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm không khí?
	A. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
	B. Trồng cây xanh.
	C. Xây thêm nhiều khu công nghiệp
	D. Chặt cây, phá rừng.
Câu 11. Sắp xếp thứ tự các bước dưới đây một cách phù hợp nhất để đo được độ dài của một vật?
(1) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo phù hợp.
(2) Đặt thước dọc theo chiều dài cần đo vật, sao cho một đầu của vật thẳng với vạch số 0 của thước.
(3) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật.
(4) Đọc và ghi kết quả với vạch chia gần nhất với đầu còn lại của vật.
	A. (2), (1), (4), (3)	B. (1), (2), (4), (3)
	C. (1), (2), (3), (4)	D. (2), (1), (3), (4)
Câu 12. Công thức nào sau đây là công thức chuyển đổi đúng đơn vị nhiệt độ từ thang Xen – xi - ớt  sang thang Fa – ren – hai?
	A. t0F = (t(0C) x 1,8) + 32	B. t0C = (t + 273) 0K
	C. oC	D. T(K) = (T - 273)0C
Câu 13. Chất nào sau đây không ở thể rắn ở nhiệt độ thường?
	A. Thủy ngân	B. Đường	C. Muối ăn	D. Đá vôi
Câu 14. Quá trình chuyển thể nào xảy ra khi để nguội miếng nến (paraffin) sau khi đã đun nóng?
	A. Ngưng tụ	B. Đông đặc	C. Nóng chảy.	D. Bay hơi.
Câu 15. Sắp xếp thứ tự các bước dưới đây một cách phù hợp nhất để đo được thời gian bằng đồng hồ bấm giây điện tử?
(1) Nhấn nút SPLIT/RESET để điều chỉnh về số 0.	
(2) Chọn chức năng đo phù hợp bằng nút bấm MODE.
(3) Sử dụng nút START/STOP để bắt đầu đo.
(4) Nhấn nút START/STOP để kết thúc đo.
	A. (2), (1), (4), (3).	B. (1), (2), (3), (4)
	C. (2), (1), (3), (4)	D. (1), (2), (4), (3)
Câu 16. Đâu là vật thể nhân tạo?
	A. cây hoa hồng	B. máy tính	C. cái cây	D. con ong
2.(3đ) Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
(Một đáp án đúng được 0.1đ; 2 đáp án đúng được 0.25đ; 3 đáp án đúng được 0.5đ; 4 đáp án đúng được 1đ)
	Câu 1(1đ): Khi đo quyển vở kẻ ngang dày 200 trang, bạn Trang thực hiện theo các bước đo sau. Em hãy cho biết những bước nào Đúng/Sai?
	Đ
	S

	a. Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo của vật
	
	

	b. Sao cho một đầu của vật thẳng với vạch số 1 của thước
	
	

	c. Cần đặt mắt nhìn theo hướng xiên góc với cạnh thước ở đầu còn lại của vật.
	
	

	d. Kết quả đo, được ghi theo vạch ở thước gần nhất với đầu còn lại của vật.
	
	



	Câu 2(1đ). Bạn Linh làm thí nghiệm về khí Nitrogen. Bạn có những nhận xét dưới đây, theo em nhận xét nào Đúng, Sai?
	Đ
	S

	a. Ở điều kiện nhiệt độ phòng, nitrơgen tồn tại ở thể lỏng
	
	

	b. Trong không khí, nitrơgen chiếm khoảng 4/5 về thể tích.
	
	

	c. Nitrơgen là khí không màu, không mùi.
	
	

	d. Nitrogen là khí duy trì sự cháy.
	
	



	Câu 3(1đ). Khi tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Bạn An đã tìm ra nhưng nguyên nhân dưới đây, theo em nguyên nhân nào Đúng/Sai?
	Đ
	S

	a. Khí thải từ các hoạt động công nghiệp và hoạt động xây dựng.
	
	

	b. Khí thải từ hoạt động hô hấp của con người
	
	

	c. Khí thải từ các phương tiện giao thông.
	
	

	d. Khí tạo ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.
	
	


II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 1: (1.5đ). Đổi
a. Đổi đơn vị sau(1đ):
	a. 5km = ….. m(mét)
	b. 30cm = …m(mét)

	c. 40p = ….. s(giây)
	d. 1500g = …kg


b. Đổi từ độ C sang độ F và đổi độ F sang độ C(0.5đ)
20oC = ……oF			50oF = …oC
Câu 2(1đ): Trung bình mỗi giờ, một người lớn hít vào khoảng 500 lít không khí.
[bookmark: _GoBack]a) Trong một ngày đêm, mỗi người lớn hít vào khoảng bao nhiêu lít không khí?
b) Biết cơ thể người giữ lại 1/3 lượng oxygen trong không khí. Một ngày đêm, mỗi người cần trung bình bao nhiêu lít oxygen?
Câu 3(0.5đ): Cho các dụng cụ sau: Một sợi chỉ dài 20cm, một chiếc thước thẳng, một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại. Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền?
------ HẾT ------
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